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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề:

Y sỹ Y học cổ truyền

Mã ngành, nghề:


6720201

Trình độ đào tạo:

Trung cấp

Hình thức đào tạo:

Chính quy, tập trung.

Đối tượng tuyển sinh:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo:

2 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1.  Mục tiêu chung
Đào tạo người Y sĩ Y học cổ truyền có kiến thức và kỹ năng thăm khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường, phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến cơ sở, tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, quản lý được trạm y tế xã; có đạo đức hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tham gia tổ chức và quản lý các hoạt động Điều dưỡng, nghiên cứu điều dưỡng; có khả năng sáng tạo, tự hoàn thiện bản thân và học tập suốt đời để thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.Kiến thức

Có kiến thức cơ bản về giải phẫu – sinh lý; vi sinh – ký sinh trùng; dược lý; điều dưỡng cơ bản; cấp cứu ban đầu; kỹ năng giao tiếp – truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, tổ chức y tế.
Có kiến thức thuốc về: lý luận Y học cổ truyền; bệnh học Y học hiện đại; bệnh học Y học cổ truyền; Đông dược và cách bào chế; châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, tác động cột sống, khí công, dưỡng sinh.

1.2.2.Kỹ năng

Thành thạo các kỹ năng khám, chẩn đoán theo Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại để chữa các bệnh thường gặp tại tuyến cơ sở.

Thành thạo các thủ thuật châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, kỹ năng điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu.

Tổ chức quản lý được công tác vệ sinh phòng bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

Hướng dẫn người dân cách trồng và sử dụng các cây thuốc nam tại cộng đồng.

1.2.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm:

Có khả năng khám và chữa một số bệnh thông thường tại tuyến y tế cơ sở. Thực hiện thành thạo một số thủ thuật đông y để áp dụng vào chữa một số chứng bệnh tại cơ sở y tế và trong cộng đồng.

Thực hiện hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu trở thành y sỹ y học cổ truyền tại các bệnh viện y học cổ truyền tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện, trạm y tế hoặc tại các khoa đông y trong bệnh viên đa khoa các cấp và các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân.

2. KHỐI LƯỢNG KIÊN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 78 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 424 giờ.

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2535 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 611 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:1173 giờ; Kiểm tra: 46 giờ

	3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	
	
	
	
	

	TT
	Mã MH/MĐ
	Tên môn học
	Tổng

tín chỉ
	Thời gian học tập

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thự hành/ Thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I


	
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	1
	MH01
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	2
	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	3
	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	4
	MH04
	Giáo dục QP - An ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	5
	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	6
	MH06
	Ngoại ngữ
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	
	Môn học, mô đun cơ sở
	12
	225
	131
	83
	11

	7
	MH07
	Giải phẫu sinh lý
	5
	90
	60
	26
	4

	8
	MH08
	Vi sinh - ký sinh trùng
	2
	30
	28
	0
	2

	9
	MH09
	Dược lý
	2
	45
	15
	28
	2

	10
	MH10
	Vệ sinh phòng bệnh
	1
	15
	14
	0
	1

	11
	MH11
	Kỹ năng giao tiếp - GD SK
	1
	30
	0
	29
	1

	12
	MH12
	Quản lý và tổ chức y tế
	1
	15
	14
	0
	1

	III.1
	
	Môn học chuyên môn
	54
	585
	386
	177
	22

	
	
	Môn học bắt buộc
	31
	555
	369
	165
	21

	13
	MH13
	Bệnh học YHHĐ 1
	5
	90
	60
	27
	3

	14
	MH14
	Bệnh học YHHĐ 2
	3
	60
	30
	28
	2

	15
	MH15
	Lý luận YHCT
	3
	45
	43
	0
	2

	16
	MH16
	Đông dược thừa kế
	2
	45
	15
	28
	2

	17
	MH17
	Điêu trị không dùng thuốc
	5
	90
	60
	26
	4

	18
	MH18
	Bài thuốc cổ phương
	2
	45
	15
	28
	2

	19
	MH19
	Bào chế
	3
	60
	30
	28
	2

	20
	MH20
	Bệnh học YHCT 1
	4
	60
	58
	0
	2

	21
	MH21
	Bệnh học YHCT 2
	4
	60
	58
	0
	2

	III.2
	
	Môn học tự chọn
	2
	30
	17
	12
	1

	22.1
	MH22.1
	Xử trí IMCI
	2
	30
	13
	16
	1

	22.2
	MH22.2
	Cấp cứu ban đầu
	2
	30
	16
	12
	2

	22.3
	MH22.3
	Nuôi con bằng sữa mẹ
	2
	30
	17
	12
	1

	IV
	
	Thực tập cơ bản (TT lâm sàng và cộng đồng)
	21
	765
	0
	765
	0

	23
	MH23
	Thực tập Bệnh học YHHĐ
	6
	270
	
	270
	

	24
	MH24
	Thực tập Điều trị KDT
	3
	135
	
	135
	

	25
	MH25
	Thực tập YHCT 1
	3
	135
	
	135
	

	26
	MH26
	Thực tập YHCT 2
	3
	135
	
	135
	

	27
	MH27
	Thực tập cộng đồng
	2
	90
	
	90
	

	28
	MH28
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	
	180
	

	
	Tổng cộng
	78
	1830
	611
	1173
	46
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